BẢNG ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI
(Học kỳ……. năm học 20..….- 20…..)

Họ và tên sinh viên: …………………………………………: MSSV:……………….……..
Lớp: ……………; Viện Đào tạo: …………………………………………………………….

1. Đánh giá về ý thức học tập:
Khung điểm đánh giá từ 0-30 điểm (tối thiểu 0 điểm, tối đa 30 điểm)
	Nội dung đáng giá
	Thang

điểm
	Điểm đánh giá của

	
	
	SV
	Lớp
	QLLSV

	Điểm đạt:
	
	
	

	a. Đánh giá về ý thức học tập và việc thực hiện nghiêm túc quy chế thi và kiểm tra (tổng điểm không quá 25 điểm)

· Đi học đầy đủ, đúng giờ, không bỏ tiết, nghỉ học có phép
	

5 đ
	
	
	

	· Có thái độ tích cực trong giờ học, có đóng góp ý kiến xây dựng bài
	5 đ
	
	
	

	· Có tinh thần tự học, hoàn tất các bài tập về nhà đúng hạn
	5 đ
	
	
	

	· Hỗ trợ bạn cùng lớp trong học tập, tổ chức học nhóm
	5 đ
	
	
	

	· Nghiêm túc, trung thực trong thi cử, kiểm tra.
	5 đ
	
	
	

	b. Tham gia nghiên cứu khoa học (tổng điểm không quá 3 điểm)

· Có công trình tham gia NCKH cấp Khoa/Viện
	
1 đ
	
	
	

	· Có công trình tham gia NCKH cấp Trường
	2 đ
	
	
	

	· Có công trình tham gia NCKH cấp Bộ.
	3 đ
	
	
	

	c. Tham dự thi Olympic: 

Sinh viên chỉ cần tham gia dự thi một trong các môn thi Olympic sau là đạt yêu cầu: Toán học, cơ học, tin học, vật lý, hóa học, ngoại ngữ,....
	
1 đ
	
	
	

	d. Thành viên Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ do Khoa/Viện, Trường thành lập; tham gia thi các cuộc thi học thuật hoặc kỹ năng mềm do Khoa/Viện, Trường tổ chức.
	
1 đ
	
	
	

	Điểm trừ: (-)
	
	
	
	

	· Mỗi buổi nghỉ học không báo cáo cán bộ lớp, giáo viên bộ môn
	1 đ
	
	
	

	· Vi phạm quy chế thi bị lập biên bản:
+  Khiển trách
	
5 đ
	
	
	

	+  Đình chỉ thi.
	15 đ
	
	
	


2. Đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành các nội quy, quy chế:
Khung điểm đánh giá từ 0-25 điểm (tối thiểu 0 điểm, tối đa 25 điểm)
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá của

	
	
	SV
	Lớp
	QLLSV

	Điểm đạt:
	
	
	

	a. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế của Bộ, nội quy, quy định của Trường (tổng điểm không quá 20 điểm)

· Sinh viên chấp hành tốt nội quy của Trường: Đi học đúng giờ, mang theo thẻ sinh viên khi đến lớp, quần áo gọn gàng nghiêm túc, không ăn uống trong giờ học
	5 đ
	
	
	

	· Sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh quy định về học phí
	5 đ
	
	
	

	· Sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, khám sức khoẻ đầy đủ
	5 đ
	
	
	

	· Sinh viên chấp hành tốt các quy chế đào tạo: nghiêm túc trong học tập, thi cử, tuân thủ theo các quy định về học tập của Nhà trường.
	
5 đ
	
	
	

	b. Tuyên truyền và tham gia các hoạt động nâng cao ý thức của sinh viên trong việc chấp hành các quy chế, nội quy của Nhà trường, các hoạt động giữ gìn môi trường, bảo vệ của công, thực hành tiết kiệm: 

Sinh viên chỉ cần tham gia 1 trong 2 nội dung là đạt yêu cầu:
· Tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh, văn minh học đường, ... của Nhà trường.

· Tham gia tổ bảo vệ dân phố, an ninh khu phố,... tại địa phương (có xác nhận của địa phương nơi tham gia).
	



2 đ
	
	
	

	c. Có tinh thần đấu tranh, phê bình, góp phần đảm bảo nội quy, quy chế được thực hiện: 

Sinh viên thực hiện 1 trong 2 nội dung sau là đạt yêu cầu:
· Tố giác các hành vi vi phạm nội quy, trộm cắp, góp phần bảo vệ tài sản của sinh viên và Nhà trường,...

· Tố giác các hành vi vi phạm quy chế thi, gian lận thi cử,..
	2 đ
	
	
	

	d. Tham gia đầy đủ, có phát biểu trong các buổi học tập và thảo luận nội quy, quy chế: sinh viên tham gia các buổi đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Trường, lãnh đạo các Khoa/ Viện, phòng, ban,... và có đề xuất, đóng góp giúp cho nội quy, quy chế được thực hiện tốt hơn.
	

1 đ
	
	
	

	Điểm trừ: (-)
	
	
	

	· Không tham gia các buổi sinh hoạt chính trị bắt buộc, Sinh hoạt công dân do Nhà trường tổ chức.
	5 đ
	
	
	

	· Vi phạm một trong các nội dung của Nội quy Nhà trường (Thường xuyên đi học muộn, mặc quần áo không nghiêm túc, không mang theo thẻ sinh viên khi đến lớp, ăn uống trong giờ học,...).
	
5 đ
	
	
	

	· Không đăng ký (hoặc báo sự thay đổi) địa chỉ ngoại trú của mình cho Nhà trường (thông qua lớp trưởng, các buổi họp lớp sinh viên, khảo sát của Nhà trường).
	5 đ
	
	
	


	· Không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực thuộc khuôn viên Trường (vứt rác bừa bãi, vẽ và viết bậy lên bàn ghế, tường, phá hoại tài sản chung,...).
	5 đ
	
	
	

	· Cố tình vi phạm qui định về học phí và bị cảnh cáo mức 1.
	5 đ
	
	
	

	· Cố tình vi phạm qui định về học phí và bị cảnh cáo mức 2.
	10 đ
	
	
	

	· Cố ý che giấu, không tố giác, đồng lõa với các hành vi vi phạm nội quy, vi phạm quy chế thi.
	5 đ
	
	
	

	Đối với các hành vi vi phạm nội quy, vi phạm quy chế thi bị phát hiện và đưa ra hội đồng kỷ luật của Trường thì bị trừ điểm theo quyết định kỉ luật.


3. Đánh giá về ý thức và việc tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội:
Khung điểm đánh giá từ 0-20 điểm (tối thiểu 0 điểm, tối đa 20 điểm)

	Nội dung đánh giá
	Điểm
	Điểm đánh giá của

	
	
	SV
	Lớp
	QLLSV

	Điểm đạt: 
	
	
	

	a. Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ ... các cấp từ lớp, chi đoàn trở lên (tổng điểm không quá 15 điểm): 

Mỗi hoạt động tham gia sinh viên đạt 5 điểm:

· Hội thao, hội trại, hội diễn văn nghệ cấp Khoa/Viện, Trường

· Các cuộc thi năng khiếu, sinh viên thanh lịch do Nhà trường tổ chức
· Hoạt động hiến máu nhân đạo, hỗ trợ gia đình chính sách

· Hoạt động tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, an toàn giao thông, các chương trình do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Khoa/ Viện, Trường phát động

· Tham gia tích cực vào các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, xã hội của Khoa/Viện, Trường

· Các hoạt động theo yêu cầu huy động lực lượng của Khoa/Viện, Trường.
	



  5 đ/
hoạt động
	
	
	

	b. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoặc trực tiếp tổ chức các hoạt động của Lớp, Khoa/Viện, Trường  (tổng điểm không quá 3 điểm): 

Sinh viên đạt được điểm tương ứng với mức độ đóng góp cho các hoạt động:

· Sinh viên đóng góp ý kiến cho các hoạt động được tổ chức (có xác nhận của ban tổ chức)
	1 đ
	
	
	

	· Sinh viên tham gia hỗ trợ trong quá trình tổ chức các hoạt động (có xác nhận của ban tổ chức)
	2 đ
	
	
	

	· Sinh viên nằm trong thành phần Ban tổ chức, trực tiếp xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động.
	3 đ
	
	
	

	c. Được biểu dương khen thưởng do các thành tích trong việc tham gia các hoạt động: 
Sinh viên chỉ cần đạt 1 trong các tiêu chí sau là đạt yêu cầu:

· Đạt bằng khen trong các hoạt động đoàn thể, chính trị- xã hội,...

· Đạt giải trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao

· Được khen thưởng do tích cực tham gia hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ vùng bị thiên tai, khó khăn,....

· Được khen thưởng do có thành tích trong các hoạt động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội,....
	


2 đ
	
	
	

	Điểm trừ: (-)
	
	
	

	· Có lời nói hoặc hành động làm cản trở cá nhân hoặc tập thể tham gia vào các hoạt động do Nhà trường phát động.
	5 đ
	
	
	

	· Có lời nói hoặc hành động làm cản trở công tác tổ chức các hoạt động do Nhà trường phát động.
	10 đ
	
	
	

	· Có lời nói hoặc hành động chống phá công tác tổ chức các hoạt động do Nhà trường phát động.
	15 đ
	
	
	


4. Đánh giá về trách nhiệm công dân và quan hệ cộng đồng:
Khung điểm đánh giá từ 0-15 điểm (tối thiểu 0 điểm, tối đa 15 điểm):
	Nội dung đánh giá
	Điểm
	Điểm đánh giá của

	
	
	SV
	Lớp
	QLLSV

	Điểm đạt:
	
	
	

	a. Không vi phạm các chính sách, pháp luật của Nhà nước:

· Sinh viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
	
2 đ

	
	
	

	· Hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của pháp luật, thể hiện được phẩm chất của mọi công dân gương mẫu.
	2 đ
	
	
	

	b. Không vi phạm về công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, luật giao thông:
· Không bị cơ quan an ninh hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gởi giấy triệu tập hoặc thông báo vị phạm trong công tác giữ gìn an ninh trật tư, an toàn xã hội
	

2 đ
	
	
	

	· Không bị cơ quan công an hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gửi thông báo vi phạm an toàn giao thông về Trường.
	 1 đ
	
	
	

	c. Quan hệ tốt với nhân dân địa phương:

· Sinh viên có quan hệ tốt với nhân dân địa phương nơi cư trú, không gây xích mích, gây rối trật tự khu phố (trong trường hợp cần, Nhà trường có thể yêu cầu lấy giấy xác nhận của địa phương)
	
2 đ
	
	
	

	· Tham gia tốt các hoạt động tại địa phương: Làm vệ sinh khu phố, tham gia giữ gìn an ninh khu phố, các hoạt động thể thao – văn hóa tại khu phố nơi sinh sống.
	
1 đ
	
	
	

	d. Có mối quan hệ tốt trong lớp, trong Trường, không gây mất đoàn kết trong tập thể: 

· Sinh viên hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong lớp, Khoa/ Viện, Trường cùng tiến bộ. Không chia rẽ bè phái, gây bất hòa, xích mích trong nội bộ, làm ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của tập thể.
	

5 đ
	
	
	

	Điểm trừ: (-)
	
	
	

	· Bị gửi công văn (hoặc giấy phạt) thông báo vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội, vi phạm an toàn giao thông của cơ quan chức năng.
	15 đ
	
	
	

	· Bị cảnh cáo (kèm biên bản) vì gây rối an ninh, trật tự.
	10 đ
	
	
	

	· Bị cảnh cáo trước toàn lớp, Khoa/Viện (kèm biên bản) vì hành vi gây bất hòa, chia rẽ trong nội bộ lớp, Khoa/Viện.
	10 đ
	
	
	

	Đối với các hành vi gây mất trật tự trong Trường bị đưa ra hội đồng kỉ luật cấp Trường thì bị trừ điểm theo quyết định kỉ luật.


5. Đánh giá về ý thức và việc tham gia sinh hoạt tổ, lớp, Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức hợp pháp khác trong Nhà trường hoặc các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của sinh viên:
Khung điểm đánh giá từ 0 đến 10 điểm, (tối thiểu 0 điểm, tối đa 10 điểm)
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá của

	
	
	SV
	Lớp
	QLLSV

	Điểm đạt: 
	
	
	

	a. Tham gia đầy đủ với thái độ tích cực các buổi sinh hoạt, các hoạt động do lớp, chi đoàn, chi hội, chi bộ, Nhà trường tổ chức:

· Sinh viên, đoàn viên, hội viên, đảng viên tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ do lớp, chi đoàn, chi hội, chi bộ tổ chức 
	

4 đ
	
	
	

	· Tham gia các buổi họp với thái độ tích cực, đóng góp ý kiến mang tính xây dựng trong các buổi họp.
	2 đ
	
	
	

	b. SV được bầu chọn vào BCS lớp, BCH chi đoàn, chi hội, chi bộ sinh viên Trường (tổng số điểm đạt được không quá 2 điểm): 

Sinh viên đạt được điểm dựa trên mức độ đóng góp cho hoạt động lớp, chi đoàn, chi hội, chi bộ sinh viên Trường:
	


	
	
	

	· Hoàn thành các công tác lớp, Đoàn, Hội, Đảng (nếu có) được giao
	1 đ
	
	
	

	· Hoàn thành xuất sắc các công tác được giao, có nhiều đóng góp cho hoạt động của đơn vị lớp. Tập thể lớp, chi đoàn, chi hội, chi bộ sinh viên Trường được đánh giá loại tốt/xuất sắc.
	2 đ
	
	
	

	c. SV được bầu chọn vào BCH LCĐ, LCH; BCH Đoàn Trường, Ban thư ký HSV Trường, cấp ủy chi bộ sinh viên Trường: sinh viên chủ động, sáng tạo trong công tác, có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho phong trào Đoàn, Hội của lớp, Khoa/Viện, Trường, công tác Đảng của Trường.
	

1 đ
	
	
	

	d. Có sự trưởng thành của bản thân qua các hoạt động rèn luyện:
Đoàn viên sinh viên xếp loại cuối năm loại xuất sắc, được học lớp nhận thức về Đảng và kết nạp Đảng.
	
1 đ
	
	
	

	Điểm trừ: (-)
	
	
	

	· Vắng 1 buổi họp lớp, chi đoàn, chi hội, chi bộ sinh viên Trường không có lý do chính đáng.
	2 đ

	
	
	

	· Tham dự buổi họp với thái độ không nghiêm túc, làm gián đoạn, ảnh hưởng tới buổi họp.
	2 đ
	
	
	

	· Cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội, lớp, Khoa/Viện, Trường, cấp ủy chi bộ sinh viên Trường không hoàn thành nhiệm vụ.
	3 đ


	
	
	


6. Tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (1+2+3+4+5):

	Nội dung 
	Thang điểm
	Điểm đánh giá của

	
	
	SV
	Lớp
	QLLSV

	Tổng điểm:
	100
	
	
	


- Sinh viên có thành tích đặc biệt trong học tập và rèn luyện, được biểu dương khen thưởng cấp Bộ, cấp Thành phố về thành tích đạt được thì được cộng thêm 10 điểm vào tổng điểm rèn luyện (tổng điểm tối đa không quá 100 điểm).
- Trong học kỳ được đánh giá, nếu sinh viên bị kỷ luật Cảnh cáo Mức 1 thì điểm rèn luyện không vượt quá loại khá, nếu sinh viên bị kỷ luật Cảnh cáo Mức 2 thì điểm rèn luyện không vượt quá loại trung bình.
Hà Nội, ngày      tháng      năm 2015
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